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NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Tư vấn quy trình và lợi ích bảo hộ nhãn hiệu

Tra cứu cơ bản nhãn hiệu trước khi đăng ký

Tra cứu, phân tích chuyên sâu nhãn hiệu trước khi đăng ký

Soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Giải trình chuyên môn theo yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có)

Theo dõi tiến trình xử lý đơn và thông báo tiến trình đơn

Bàn giao kết quả cuối cùng cho khách hàng 

7.000.000 19.90

Đại diện nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Đánh giá tính pháp lý của hồ sơ và giấy tờ liên quan

2.500.000 3.800.000

19.90

GÓI CƠ BẢN 
BASIC

GÓI TIÊU CHUẨN
STANDARD

GÓI CHUYÊN SÂU
PREMIUM

4.400.000

1.400.000/nhóm 1.900.000/nhóm 2.500.000/nhóm

PHÍ (VND) CHO ĐƠN ĐĂNG KÝ 1 NHÓM 

PHÍ ĐĂNG TỪ NHÓM THỨ 2 TRỞ ĐI ( trong cùng 1 đơn)

LƯU Ý: 
1.Phí trên đã bao gồm phí dịch vụ và phí, lệ phí nhà nước.
2.Phí chưa bao gồm thuế GTGT và chưa bao gồm phí cấp Văn bằng nhãn hiệu.
3.Phí mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ báo phí cụ thể khi có thông tin đầy đủ về nhãn hiệu cần đăng ký.

CÁC GÓI DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM 



CHUYỂN ĐƠN

Tư vấn quy trình chuyển nhượng và điều kiện chuyển nhượng
Kiểm tra tình trạng pháp lý đơn và tài liệu đi kèm
Soạn thảo bộ hồ sơ chuyển nhượng đơn
Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
Nhận kết quả & bàn giao cho khách hàng

CÁC DỊCH VỤ XỬ LÝ ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

DỊCH VỤ NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHÍ (VND)

TÁCH ĐƠN

TÀI LIỆU CUNG CẤP

1.Số đơn gốc cần chuyển

2.Thông tin bên nhận
2.500.000

Tư vấn quy trình và điều kiện tách đơn
Phân tích đơn gốc và Tư vấn chiến lược tách đơn
Kiểm tra tình trạng pháp lý đơn và tài liệu đi kèm
Soạn thảo bộ hồ sơ tách đơn đơn
Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn 
Nhận kết quả & bàn giao cho khách hàng

SỬA ĐƠN

Tư vấn quy trình và điều kiện sửa đơn
Kiểm tra tình trạng đơn gốc và tư vấn phương án sửa đổi.
Đối chiếu và phân tích thông tin cần sửa đổi
Soạn thảo bộ hồ sơ sửa đơn.
Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn 
Nhận kết quả & bàn giao cho khách hàng

1.Số đơn gốc cần tách

2.Nội dung cần tách
2.500.000

XỬ LÝ ĐƠN BỊ TỪ

CHỐI/KHIẾU NẠI

Tư vấn quy trình xử lý đơn bị từ chối
Phân tích lý do từ chối & đánh giá khả năng giải trình
Xây dựng phương án xử lý từ chối
Soạn thảo hồ sơ giải trình
Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn 
Nhận kết quả & bàn giao cho khách hàng

1. Số đơn gốc cần xử lý Từ 8.000.000
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Chuyển nhượng đơn đăng
ký cho chủ đơn mới 

Tách một đơn đăng ký
thành nhiều đơn

Sửa thông tin của đơn
đã đăng ký 

PHẢN ĐỐI ĐƠN 

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Kiểm tra thông tin và đánh giá tình trạng nhãn hiệu bị phản
đối.
Đánh giá khả năng phản đối & tư vấn phương án phù hợp
Soạn thảo hồ sơ phản đối
Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
Nhận kết quả & bàn giao cho khách hàng

TRẢ LỜI PHẢN ĐỐI ĐƠN

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 

Phân tích nội dung phản đối và đánh giá rủi ro

Tư vấn phương án phản đối

Soạn thảo hồ sơ trả lời phản đối

Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ

Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn 

Nhận kết quả & bàn giao cho khách hàng

2.500.000

1.500.000

1.500.000

1.Số đơn gốc cần sửa 

2.Thông tin cần sửa

1.Thông tin đơn cần

phản đổi 

1.Văn bản phản đối đơn

LƯU Ý: 
1.Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT và phí cấp văn bằng.
2.Phí mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ báo phí cụ thể khi có thông tin đầy đủ.



DỊCH VỤ NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHÍ (VND)

GIA HẠN VĂN BẰNG NHÃN HIỆU

TÀI LIỆU
CUNG CẤP

Kiểm tra thông tin văn bằng và tài liệu liên quan đi kèm
Tư vấn quy trình và điều kiện gia hạn
Soạn thảo hồ sơ gia hạn
Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn 
Nhận văn bằng gốc & bàn giao cho khách hàng

CHUYỂN NHƯỢNG VĂN BẰNG

Kiểm tra thông tin và tình trạng pháp lý văn bằng
Tư vấn quy trình và điều kiện chuyển nhượng
Soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng
Soạn thảo bộ hồ sơ chuyển nhượng
Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn 
Nhận văn bằng gốc & bàn giao cho khách hàng

1.Bản gốc văn bằng
cần gia hạn

Từ 2.500.000

1. Bản gốc văn bằng
2. Bên nhận chuyển

nhượng 

3.000.000/ VBBH

CẤP PHÓ BẢN VĂN BẰNG NHÃN HIỆU

Kiểm tra thông tin và tình trạng pháp lý văn bằng gốc
Tư vấn quy trình và điều kiện cấp phó bản
Soạn thảo bộ hồ sơ yêu cầu cấp phó bản văn bằng
Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn 
Nhận văn bằng & bàn giao cho khách hàng

1.Số văn bằng cần
cấp phó bảng 1.500.000/ 1 VBBH

CẤP LẠI VĂN BẰNG NHÃN HIỆU 

Kiểm tra thông tin và tình trạng pháp lý văn bằng
Tư vấn quy trình và điều kiện cấp lại
Soạn thảo bộ hồ sơ cấp lại
Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn 
Nhận văn bằng gốc & bàn giao cho khách hàng

1.Số văn bằng cần
cấp lại 1.500.000/ 1 VBBH

(cấp phó bản cho đồng chủ sở hữu)

SỬA ĐỔI VĂN BẰNG NHÃN HIỆU

Kiểm tra thông tin chi tiết và tình trạng pháp lý văn bằng
Tư vấn quy trình và điều kiện sửa đổi theo từng trường hợp
Soạn thảo bộ hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng
Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn 
Nhận văn bằng & bàn giao cho khách hàng

1.Bản gốc văn bằng
2.Thông tin sửa đổi 

2.500.000/ 1 VBBH

(văn bằng bị mất, hỏng, rách,
hoặc mờ thông tin)

(sửa thông tin chủ văn bằng, danh mục
sản phẩm/dịch vụ, mẫu nhãn hiệu...)

CÁC DỊCH VỤ SAU KHI CẤP VĂN BẰNG ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
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LƯU Ý: 
1.Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT.
2.Phí mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ báo phí cụ thể khi có thông tin đầy đủ.



QUỐC GIA/ KHU VỰC PHÍ
THỜI GIAN

(THÁNG)

650.000/ 1 VBBH

2 tháng 650.000/ 1 VBBH

THỜI GIAN (THÁNG) LOẠI VĂN BẰNG

HOA KỲ HOA KỲ 

TRUNG QUỐC

ÚC

HÀN QUỐC

NHẬT BẢN

ẤN ĐỘ

SINGAPORE

THÁI LAN

CAMPUCHIA

MALAYSIA

LÀO

PHILIPPINES

CANADA

EU (không bao gồm Anh) 

2300-2500 USD

750 - 900 USD

1450 - 1650 USD

680 - 750 USD

2300 - 2500 USD

750 - 900 USD

1200 - 1700 USD

1425 - 1600 USD

425 - 500 USD

1450 - 1600 USD

350 USD

950 USD

1750 USD

2550 EUR

350 - 450 USD

950 - 1100 USD

1750 - 1900 USD

2550 - 2700 EUR

12-18

4-6

12 - 14

8 - 10 

10 - 12 

10 - 12 

12 - 16

10 - 14

9 - 12 

12 - 18

10 - 12 

6 - 8

20 - 24

6 - 8

10 - 12 

6 - 8

22 - 24

6 - 8

6 - 9

BẢN ĐIỆN TỬ  eGRant

BẢN ĐIỆN TỬ

BẢN ĐIỆN TỬ (QR)

BẢN GIẤY/ BẢN ĐIỆN TỬ

BẢN GIẤY

BẢN ĐIỆN TỬ

BẢN ĐIỆN TỬ

BẢN ĐIỆN TỬ

BẢN ĐIỆN TỬ

BẢN GIẤY

BẢN ĐIỆN TỬ

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU QUỐC TẾ
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LƯU Ý: 
1.Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT và phí giao dịch ngân hàng.
2.Phí mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ báo phí cụ thể khi có thông tin chi tiết và thời điểm đăng ký.
3.Phí nộp đơn đăng ký cho 1 nhóm, không tra cứu, chưa bao gồm phí dịch thuật (nếu có).
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	Phí mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ báo phí cụ thể khi có thông tin đầy đủ.
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	Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
	Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
	Nhận văn bằng gốc & bàn giao cho khách hàng
	Bản gốc văn bằng cần gia hạn
	Từ 2.500.000
	Bản gốc văn bằng
	Bên nhận chuyển nhượng


	3.000.000/ VBBH
	CHUYỂN NHƯỢNG VĂN BẰNG
	Kiểm tra thông tin và tình trạng pháp lý văn bằng
	Tư vấn quy trình và điều kiện chuyển nhượng
	Soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng
	Soạn thảo bộ hồ sơ chuyển nhượng
	Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
	Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
	Nhận văn bằng gốc & bàn giao cho khách hàng

	CẤP LẠI VĂN BẰNG NHÃN HIỆU
	(văn bằng bị mất, hỏng, rách, hoặc mờ thông tin)
	Kiểm tra thông tin và tình trạng pháp lý văn bằng
	Tư vấn quy trình và điều kiện cấp lại
	Soạn thảo bộ hồ sơ cấp lại
	Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
	Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
	Nhận văn bằng gốc & bàn giao cho khách hàng

	Số văn bằng cần cấp lại

	1.500.000/ 1 VBBH
	CẤP PHÓ BẢN VĂN BẰNG NHÃN HIỆU
	(cấp phó bản cho đồng chủ sở hữu)
	Kiểm tra thông tin và tình trạng pháp lý văn bằng gốc
	Tư vấn quy trình và điều kiện cấp phó bản
	Soạn thảo bộ hồ sơ yêu cầu cấp phó bản văn bằng
	Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
	Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
	Nhận văn bằng & bàn giao cho khách hàng

	Số văn bằng cần cấp phó bảng

	1.500.000/ 1 VBBH
	SỬA ĐỔI VĂN BẰNG NHÃN HIỆU
	(sửa thông tin chủ văn bằng, danh mục sản phẩm/dịch vụ, mẫu nhãn hiệu...)
	Kiểm tra thông tin chi tiết và tình trạng pháp lý văn bằng
	Tư vấn quy trình và điều kiện sửa đổi theo từng trường hợp
	Soạn thảo bộ hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng
	Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
	Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
	Nhận văn bằng & bàn giao cho khách hàng

	Bản gốc văn bằng
	Thông tin sửa đổi

	2.500.000/ 1 VBBH

	LƯU Ý:
	Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT.
	Phí mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ báo phí cụ thể khi có thông tin đầy đủ.


	DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU QUỐC TẾ
	QUỐC GIA/ KHU VỰC
	PHÍ
	THỜI GIAN (THÁNG)
	THỜI GIAN (THÁNG)
	LOẠI VĂN BẰNG
	HOA KỲ
	2300-2500 USD
	12-18
	BẢN ĐIỆN TỬ  eGRant

	TRUNG QUỐC
	680 - 750 USD
	4-6

	BẢN ĐIỆN TỬ
	750 - 900 USD
	12 - 14

	ÚC
	HÀN QUỐC
	1450 - 1650 USD
	10 - 12

	2300 - 2500 USD
	10 - 12

	NHẬT BẢN
	ẤN ĐỘ
	750 - 900 USD
	8 - 10

	THÁI LAN
	1200 - 1700 USD
	12 - 16

	BẢN ĐIỆN TỬ (QR)
	SINGAPORE
	CAMPUCHIA
	1425 - 1600 USD
	425 - 500 USD
	10 - 14
	9 - 12

	BẢN ĐIỆN TỬ
	MALAYSIA
	1450 - 1600 USD
	12 - 18

	BẢN GIẤY/ BẢN ĐIỆN TỬ
	LÀO
	350 - 450 USD
	10 - 12

	BẢN GIẤY
	PHILIPPINES
	950 - 1100 USD
	6 - 8

	BẢN ĐIỆN TỬ
	CANADA
	22 - 24

	1750 - 1900 USD
	EU (không bao gồm Anh)

	2550 - 2700 EUR
	6 - 9
	650.000/ 1 VBBH

	350 USD
	10 - 12

	BẢN GIẤY
	6 - 8


	LƯU Ý:
	Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT và phí giao dịch ngân hàng.
	Phí mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ báo phí cụ thể khi có thông tin chi tiết và thời điểm đăng ký.
	Phí nộp đơn đăng ký cho 1 nhóm, không tra cứu, chưa bao gồm phí dịch thuật (nếu có).
	950 USD
	1750 USD
	6 - 8

	BẢN ĐIỆN TỬ
	2 tháng
	650.000/ 1 VBBH
	20 - 24


	BẢN ĐIỆN TỬ
	2550 EUR
	6 - 8

	BẢN ĐIỆN TỬ



